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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4605/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NIKENKO
Địa chỉ: Lầu 5, Phòng 5.2 Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0943280971                                   Fax: 
Email: nana050373241@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Mamori EPA&DHA;; do:  
Nakanihon Capsule Co.,Ltd.Yoro Factory
Địa chỉ: 1176 Isshiki, Yoro-chou,Yoro-gun, Gifu, Japan sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 202086457 ngày 12/09/2020
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2021/0316078235-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NIKENKO
      Địa chỉ: Lầu 5, Phòng 5.2 Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0943280971 Fax: 

E-mail: nana050373241@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0316078235
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Mamori EPA&DHA
      2. Thành phần: 
   Liều lượng hàng ngày (4 viên) có chứa: 
   Thành phần chính: Dầu cá 1400mg [Tương đương Axit Eicosapentaenoic (EPA) 180mg, Axit 
Docosahexaenoic (DHA) 126mg], Vitamin E (dl-alpha-tocopherol) 2.68mg.
   Phụ liệu: Gelatin, glycerin.
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Axit Eicosapentaenoic (EPA)  mg/4 viên  180± 20%
2  Axit Docosahexaenoic (DHA)  mg/4 viên  126± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   - Ngày sản xuất: 3 năm kể từ ngày hết hạn.
   - Hạn sử dụng: Xem năm/tháng/ngày trên bao bì sản phẩm
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ thủy tinh bên ngoài là hộp giấy đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ y tế
   - Quy cách đóng gói: 455mg x 180 viên/ Lọ / Hộp (81.9g)
   - Khối lượng viên: 455 mg ± 7.5%
   - Dạng bào chế: viên nang mềm
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.
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   Nakanihon Capsule Co.,Ltd.Yoro Factory
   Địa chỉ: 1176 Isshiki, Yoro-chou,Yoro-gun, Gifu, Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 202086457 ngày 12/09/2020

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
NIKENKO

ATTP_CK_1_1

NGUYỄN THỊ MAI LIÊN

Ký bởi: CONG TY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAU NIKENKO

Thời gian ký: 17/05/2021 15:52:50



MADE IN JAPAN

45日分45日分
1日目安量4粒 180粒

記憶サポート
集中力を高める

DDHAHA
&EPA&EPA
エイコサペンタエン酸

ドコサヘキサエン酸

お徳用180粒お徳用180粒

●DHA-EPA には記憶をサポートし､集中力を
高め､血液中のコレステロールや中性脂肪を
減少させ血液の循環をよくする効果があり､
動脈硬化や心臓病の予防につながります。
●ビタミン E は細胞の酸化を防ぎ､神経細胞
を保護し､基礎的な抵抗力の強化にもつなが
ります。

開封年月日を記入の
上ご利用ください。

年　　 月　　  日

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

お徳用180粒お徳用180粒

DDHAHA
&EPA&EPA
エイコサペンタエン酸

ドコサヘキサエン酸

【摂取方法】
●一日に 4 粒を自安に水またはお湯と共にお
召し上がりください。

【摂取上の注意】
●一日摂取目安量をお守りください。●原材
料をご参照の上、食物アレルギーのある方は
ご利用を控えてください 。●のどに違和感の
ある場合は水を多めに飲んでください。●商
品によっては色や風味に違いがみられる場合
があり ますが、品質には問題ありません。●
抗凝固剤、抗血小板剤、血糖降下剤、降圧剤
等を服用中の方は、医師又は薬剤師にご相談
ください。
●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的と
したものではありません。 ●本品は、疾病に
罹患している者、未成年者 , 妊産婦 及び授乳
婦を対象に開発された食品ではありません。

【保存上の注意】
●開封後はフタをしっかり締め外箱に入れて
保存し、早めにお召し上がりください。●お
子様の手の届かない所に保管してください。

お問い合わせ先
お客様相談室 (+84)28 6276 9908
(8:00~17:00 土・日を除く)

ホームページ http://nikenko.vn

栄養成分表示/(4粒(1.82mg)あたり)

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量
ビタミンE

13.09kcal
0.46g
1.20g
0.11g

0.0006g
2.68mg

栄養成分表示/(4粒(1.82mg)あたり)
DHA
EPA

126mg
180mg

0000.00.00MADE IN JAPAN

●名称 :MAMORI EPA＆DHA
●原材料名 ：EPA・DHA 含有精製魚油 ( 国内
製造 )/ ゼラチン、グリセリン、ビタミン E
●内容量 ：1 粒重量 455mg x 180 粒 / 箱
●賞味期限 : 枠外右に記載
●保存方法 : 直射日光及び高温多湿の場所を
避けて保存してください。
●国際販売代理 :NIKENKO CO.，LTD 
5 階プオンロングビル、506 グエンディンチ
ウ通り､4 街､3 区､ホーチミン市､ベトナム
●加工所 ： 中日本カプセル株式会社
日本国岐阜県養老郡養老町一色 1176 番地  

記憶サポート
集中力を高める

TIẾNG NHẬT 

45日分45日分
1日目安量4粒 180粒

記憶サポート
集中力を高める

DDHAHA
&EPA&EPA
エイコサペンタエン酸

ドコサヘキサエン酸

お徳用180粒お徳用180粒

●DHA-EPA には記憶をサポートし､集中力を
高め､血液中のコレステロールや中性脂肪を
減少させ血液の循環をよくする効果があり､
動脈硬化や心臓病の予防につながります。
●ビタミン E は細胞の酸化を防ぎ､神経細胞
を保護し､基礎的な抵抗力の強化にもつなが
ります。
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LABEL 

お徳用180粒お徳用180粒

●加工所：中日本カプセル株式会社
岐阜県養老郡養老町一色1176番地

45日分45日分
1日目安量4粒

お徳用180粒お徳用180粒

45日分45日分
1日目安量4粒

DDHAHA
&EPA&EPA
ドコサヘキサエン酸

エイコサペンタエン酸

180粒

【お召し上がり方】1日4粒を目安に水またはぬるま湯な
どでお召し上がりください
【ご注意】
●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はお
召し上がりにならないでください。また、体調や体質に
よりまれに合わない場合がございます。その場合は摂
取を中止してください。
●薬を服用あるいは通院中の方はお医者様とご相談
の上お召し上がりください。
●商品により多少の色の違いや成分特有のにおいが
ありますが、品質には問題ありません。
●乳幼児の手の届かないところに置いてください。
●妊婦または授乳中の方のご使用はお避けください。

●名称:MAMORI EPA＆DHA
●原材料名：EPA・DHA含有精製魚油(国内製造)/ゼラ
チン、グリセリン、ビタミンE
●内容量：180粒（1粒455mg/内容量81.9g）
●賞味期限:枠外右に記載
●保存方法:直射日光及び高温多湿の場所を避けて
保存してください。
●販売者:NIKENKO CO.,LTD 
5階プオンロングビル、506グエンディンチウ通り､
4街､3区､ホーチミン市､ベトナム  

ホームページ http://nikenko.vn

●加工所：中日本カプセル株式会社
岐阜県養老郡養老町一色1176番地

栄養成分表示/(4粒(1.82g)あたり)
エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量
ビタミンE

13.09kcal
0.46g
1.20g
0.11g

0.0006g
2.68mg

お問い合わせ先
お客様相談室 (+84)2862769908
(8:00~17:00 土・日を除く)

TIẾNG NHẬT 
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NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Mamori EPA&DHA 

2. Thành phần:  

Liều lƣợng hàng ngày (4 viên) có chứa:  

Thành phần chính: Dầu cá 1400mg [Tƣơng đƣơng Axit Eicosapentaenoic (EPA) 

180mg, Axit Docosahexaenoic (DHA) 126mg], Vitamin E (dl-alpha-tocopherol) 

2.68mg. 

Phụ liệu: Gelatin, glycerin. 

3. Công dụng - Hướng dẫn sử dụng - Bảo quản: 

Công dụng: Hỗ trợ tăng cƣờng trí nhớ 

Đối tượng sử dụng: Ngƣời trƣởng thành 

Cách dùng: Uống 4 viên mỗi ngày với nƣớc hoặc nƣớc ấm. 

Bảo quản: Tránh ánh nắng trực tiếp, nơi có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao. Sau khi mở 

nắp, sử dụng sản phẩm càng sớm càng tốt. Để xa tầm tay trẻ em. 

4. Cảnh báo về sức khỏe: 

- Không dùng cho ngƣời mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

- Trong trƣờng hợp ngƣời hay bị dị ứng hoặc thể chất đặc biệt thì nên kiểm tra 

thành phần sản phẩm trƣớc khi dùng. 

- Tuân thủ liều lƣợng mỗi ngày  

- Nếu cảm thấy khó chịu khi dùng, vui lòng uống thêm nhiều nƣớc  

- Sản phẩm có thể có sự khác biệt nhỏ về màu sắc hoặc mùi vị nhƣng vẫn đảm 

bảo tiêu chuẩn chất lƣợng  

- Nếu bạn đang sử dụng một trong số các loại thuốc : chống đông máu, thuốc 

kháng tiểu cầu, thuốc hạ đƣờng huyết, thuốc tăng huyết áp vui lòng tham khảo 

ý kiến bác sĩ trƣớc dùng 

- Sản phẩm này không dùng cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú 

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

5. Thời hạn sử dụng: 

- Ngày sản xuất: 3 năm kể từ ngày hết hạn. 

- Hạn sử dụng: Xem năm/tháng/ngày trên bao bì sản phẩm. 

6. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói: 
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- Chất liệu bao bì: Sản phẩm đƣợc đóng trong lọ thủy tinh bên ngoài là hộp giấy 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ y tế 

- Quy cách đóng gói: 455mg x 180 viên/ Lọ / Hộp (81.9g) 

- Khối lượng viên: 455 mg ± 7.5% 

- Dạng bào chế: viên nang mềm 

7. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa: 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

Nhà sản xuất: Nakanihon Capsule Co.,Ltd.Yoro Factory 

Địa chỉ:  1176 Isshiki, Yoro-chou,Yoro-gun, Gifu, Japan. 

- Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm:  

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

NIKENKO 

Địa chỉ: Lầu 5, Phòng 5.2 Tòa nhà Phƣợng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phƣờng 

04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

Số ĐKSP: …….  

 Hồ Chí Minh, ngày 03  tháng 03 năm 2021 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

MA HO SO: 21.03.05.134987.DKCB


		Do Huu Tuan
	2021-05-26T08:33:40+0700


		Cuc An toan thuc pham
	2021-05-26T08:35:09+0700




